
STT Thôn/Ấp Số phiếu Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc
Hoàn 

cảnh ĐB

Khuyế

t tật
Tên trường đang học Tên xã Lớp Chủ hộ Địa chỉ

1
Thôn Giàn 

Hạ
101

Phùng Thu Thanh 01/01/2022 Nữ Tày
Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Phùng Văn Huệ

Thôn Giàn Hạ - Xã Hùng An  - 

 Tỉnh Tuyên Quang

2
Thôn Giàn 

Hạ
101

Phùng Mỹ Trang 24/01/2022 Nữ Tày
Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Phùng Văn Huệ

Thôn Giàn Hạ - Xã Hùng An  - 

 Tỉnh Tuyên Quang

3
Thôn Giàn 

Hạ
22

Nguyễn Minh Anh 01/03/2022 Tày
Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Nguyễn Cao Cường

Thôn Giàn Hạ - Xã Hùng An  - 

 Tỉnh Tuyên Quang

4
Thôn Giàn 

Hạ
97

Nguyễn An Nhiên 30/03/2022 Nữ Tày
Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Nguyễn Văn Hiệp

Thôn Giàn Hạ - Xã Hùng An  - 

 Tỉnh Tuyên Quang

5
Thôn Giàn 

Hạ
03

Lý Minh Khang 03/04/2022 Dao
Trường MN Hương Sơn Tiên Yên 3 tuổi

Lý Văn Đồng

Thôn Giàn Hạ - Xã Hùng An  - 

 Tỉnh Tuyên Quang

6
Thôn Giàn 

Hạ
90

Nông Minh Anh 10/08/2022 Tày
Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Nông Văn Lợi

Thôn Giàn Hạ - Xã Hùng An  - 

 Tỉnh Tuyên Quang

7
Thôn Giàn 

Hạ
80

Vi Văn Thế 23/08/2022 Tày
HN Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Nguyễn Thị Trường

Thôn Giàn Hạ - Xã Hùng An  - 

 Tỉnh Tuyên Quang

8
Thôn Giàn 

Hạ
123

Triệu Minh Anh 24/08/2022 Tày
Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Triệu Trung Lâm

Thôn Giàn Hạ - Xã Hùng An  - 

 Tỉnh Tuyên Quang

9
Thôn Giàn 

Hạ
39

Lý Quốc Thái 20/09/2022 Dao
Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Vì Văn Hà

Thôn Giàn Hạ - Xã Hùng An  - 

 Tỉnh Tuyên Quang

10
Thôn Giàn 

Hạ
25

Nguyễn Minh Khang 02/11/2022 Tày
Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Phan Thị Lưu

Thôn Giàn Hạ - Xã Hùng An  - 

 Tỉnh Tuyên Quang

11
Thôn Giàn 

Hạ
59

Hoàng Xuân Thịnh 06/11/2022 Tày
Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Hoàng Văn Đào

Thôn Giàn Hạ - Xã Hùng An  - 

 Tỉnh Tuyên Quang

12
Thôn Giàn 

Hạ
103

Nguyễn Thảo Hường 05/12/2022 Nữ Tày
Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Lường Thị Sao

Thôn Giàn Hạ - Xã Hùng An  - 

 Tỉnh Tuyên Quang

13
Thôn Giàn 

Hạ
90

Nông Tuệ An 24/12/2022 Nữ Tày
Trường MN Hoa Đào Hà Giang 1 3 tuổi

Nông Văn Lợi

Thôn Giàn Hạ - Xã Hùng An  - 

 Tỉnh Tuyên Quang

14
Thôn Giàn 

Hạ
108

Triệu Vĩnh Phát 11/05/2022 Tày
Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Nguyễn Văn Hùng

Thôn Giàn Hạ - Xã Hùng An  - 

 Tỉnh Tuyên Quang

15 Thôn Cào
06 Mạc Thị Thanh Nga

01/01/2022 Nữ
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi
Mạc Văn Trọng

Thôn Cào - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang

16 Thôn Cào
104 Đặng Thanh Trà

02/01/2022 Nữ
Dao

Trường MN Hùng An Hùng An 3 tuổi
Bàn Văn Trọng

Thôn Cào - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang
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17 Thôn Cào
105 Bàn Thị Khánh Ly

11/03/2022 Nữ
Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi
Bàn Văn Chương

Thôn Cào - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang

18 Thôn Cào
08 Nguyễn Diệu Thơm

21/08/2022 Nữ
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi
Nguyễn Văn Đô

Thôn Cào - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang

19 Thôn Cào
93 Hoàng Hải Đăng

22/10/2022
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi
Hoàng Đình Dương

Thôn Cào - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang

20 Thôn Chàng 20
Nguyễn Nguyệt 

Ánh Mai
21/11/2022 Nữ Tày MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi Nguyễn Văn Hưng

Thôn Chàng - Hùng An - 

Tuyên Quang

21
Thôn Giàn 

Thượng
56

Đặng Quỳnh Như
01/01/2022 Nữ

Dao
Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Đặng Văn Quân

Thôn Giàn Thượng - Xã Hùng 

An  - Tỉnh Tuyên Quang

22
Thôn Giàn 

Thượng
105

Nông Gia Phát
15/03/2022

Tày
Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Nông Văn Lai

Thôn Giàn Thượng - Xã Hùng 

An  - Tỉnh Tuyên Quang

23
Thôn Giàn 

Thượng
81

Nguyễn Nhật Vượng
28/04/2022

Dao
TT Lan Hương Hải Phòng 3 tuổi

Lý Văn Diềm

Thôn Giàn Thượng - Xã Hùng 

An  - Tỉnh Tuyên Quang

24
Thôn Giàn 

Thượng
86

Lý Bảo Ngọc
23/10/2022 Nữ

Dao
Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Lý Văn Nhàn

Thôn Giàn Thượng - Xã Hùng 

An  - Tỉnh Tuyên Quang

25
Thôn Giàn 

Thượng
101

Nông Thúy Hằng
01/12/2022 Nữ

Tày
Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Nông Đức Tặng

Thôn Giàn Thượng - Xã Hùng 

An  - Tỉnh Tuyên Quang

26
Thôn Giàn 

Thượng
101

Nông Việt Hoàng
01/12/2022

Tày
TT can thiệp sớm từng bước nhỏBắc Quang 3 tuổi

Nông Đức Tặng

Thôn Giàn Thượng - Xã Hùng 

An  - Tỉnh Tuyên Quang

27 Thôn Kiều 42
Hoàng Tùng Lâm

12/01/2022 Nam Tày
Trường MN Tiên Kiều

Hùng An 3 tuổi
Hoàng Văn Binh

Thôn Kiều, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

28 Thôn Kiều 33
Hoàng Ngọc Hà

31/01/2022 Nữ Tày
Trường MN Tiên Kiều

Hùng An 3 tuổi
Hoàng Văn Bông

Thôn Kiều, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

29 Thôn Kiều 83
Hoàng Anh Thư

30/02/2022 Nữ Tày
Trường MN Tiên Kiều

Hùng An 3 tuổi
Hoàng Văn Sự

Thôn Kiều, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

30 Thôn Kiều 42
Hoàng Minh Phong

01/04/2022 Nam Tày
Trường MN Tiên Kiều

Hùng An 3 tuổi
Hoàng Văn Binh

Thôn Kiều, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

31 Thôn Kiều 83
Hoàng Gia Hưng

18/08/2022 Nam Tày
Trường MN Tiên Kiều

Hùng An 3 tuổi
Hoàng Văn Sự

Thôn Kiều, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

32 Thôn Kiều 86
Nguyễn Thành Đạt

21/11/2022 Nam Tày
Trường MN Tiên Kiều

Hùng An 3 tuổi
Nguyễn Văn Sinh

Thôn Kiều, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

33
Thôn Kim 

Thượng
44

Nguyễn Mạnh Công
10/02/2022 Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Nguyễn Văn Tuyền

Thôn Kim Thượng - Hùng An - 

 Tuyên Quang

34
Thôn Kim 

Thượng
54

Nông Hải Đăng
21/10/2022 Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Hoàng Thị Việt

Thôn Kim Thượng - Hùng An - 

 Tuyên Quang

35
Thôn Kim 

Thượng
39

Hoàng Xuân Lực
26/12/2022 Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Hoàng Văn Tường

Thôn Kim Thượng - Hùng An - 

 Tuyên Quang

36
Thôn Kim 

Thượng
61

Lù Anh Khôi
26/11/2022 Nùng Trường MN Tân Lập Tân Lĩnh - Lào Cai 3 tuổi

Lù Văn Sinh

Thôn Kim Thượng - Hùng An - 

 Tuyên Quang

37
Thôn Kim 

Thượng
62

Lù Quốc Việt
26/12/2022 Nùng CN Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Lù Văn Đức

Thôn Kim Thượng - Hùng An - 

 Tuyên Quang



38 Thôn Kim 47
Hoàng Phúc Lâm 16/07/2022 Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi
Hoàng Văn Sâm

Thôn Kim - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang

39 Thôn Kim 52
Tạ Thiên Ân 11/11/2022 Nữ Tày

Trường MN Hùng An Hùng An 3 tuổi
Tạ Văn Lân

Thôn Kim - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang

40 Thôn Kim 52
Tạ Hữa Phước 11/11/2022 Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi
Tạ Văn Lân

Thôn Kim - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang

41 Thôn Kim 109
Triệu Thành Nam 01/07/2022 Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi
Triệu Văn Sa

Thôn Kim - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang

42 Thôn Kim 35
Lường Thế Lâm 16/07/2022 Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi
Lường Văn Hữa

Thôn Kim - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang

43 Thôn Kim 7
Triệu Thảo Nhi 09/11/2022 Nữ Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi
Triệu Văn Khang

Thôn Kim - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang

44 Thôn Kim 45
Hoàng Thu Phượng 13/08/2022 Nữ Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi
Hoàng Văn Giang

Thôn Kim - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang

45 Thôn Kim 3
Lường Bảo Quỳnh 01/10/2022 Nữ Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi
Lường Văn Yêu

Thôn Kim - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang

46 Thôn Kim 63
Triệu Phú Trọng 04/04/2022 Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi
Triệu Văn Nhưng

Thôn Kim - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang

47 Thôn Kim 18
Bùi Minh Đức 21/11/2022 Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi
Bùi Văn Sơn

Thôn Kim - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang

48 Thôn Kim 29
Đặng Khánh Chi 19/09/2022 Nữ Tày

Trường MN Việt Hồng Hùng An 3 tuổi
Đặng Văn Tùng

Thôn Kim - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang

49 Thôn Kim 11
Đặng Mộc Diệp 26/04/2022 Nữ Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi
Đặng Văn Điển

Thôn Kim - Xã Hùng An  - 

Tỉnh Tuyên Quang

50
 Thượng 

Cầu
44 Đặng Đức 

Công

21/06/2022 Nam Dao MN Việt Hồng Hùng An 3 tuổi Đặng Văn Thanh
Thôn Thượng Cầu - Hùng An - 

Tuyên Quang

51
 Thượng 

Cầu
59 Đặng GIa 

Hân

30/07/2022 Nữ Dao MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi Đặng Thanh Bình
Thôn Thượng Cầu - Hùng An - 

Tuyên Quang

52
 Thượng 

Cầu
89 Đặng Duy 

Khang

30/01/2022 Nam Dao MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi Đặng Văn Giót
Thôn Thượng Cầu - Hùng An - 

Tuyên Quang

53
 Thượng 

Cầu
1 Trần Khải 

Phong

15/03/2022 Nam Dao MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi Đặng Thị Đào
Thôn Thượng Cầu - Hùng An - 

Tuyên Quang

54
 Thượng 

Cầu
112 Bàn Bảo 

Châm
23/02/2022 Nữ Dao MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Bàn Văn Minh

Thôn Thượng Cầu - Hùng An - 

Tuyên Quang

55
 Thượng 

Cầu
34

Trương Thị 

Tường Vi
04/05/2022 Nam Dao MN Việt Hồng Hùng An 3 tuổi

Trưởng Văn An

Thôn Thượng Cầu - Hùng An - 

Tuyên Quang

56
 Thượng 

Cầu
138 Trưởng Gia 

Lộc
26/8/2022 Nam Nùng MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Trưởng Văn Thanh

Thôn Thượng Cầu - Hùng An - 

Tuyên Quang

57
 Thượng 

Cầu
117

Nguyễn Xuân 

Giáp Giáp
16/02/2022 Nam Dao MN Tiên Kiều Hùng An 3 tuổi

Đặng Thị Hoa

Thôn Thượng Cầu - Hùng An - 

Tuyên Quang



57 Ghi Chú

57

47

3

2

1

1

1

1

1Đang học tư thục Lan Hương - Hải phòng

Đang học lớp 3 tuổi MN Hương Sơn

Đang học lớp 3 tuổi MN Hoa Đào - Hà Giang 1

Đang học lớp 3 tuổi MN  Tân Lập - Lào Cai

Đang học TT can thiệp sớm từng bước nhỏ

Đang học lớp 3 tuổi MN Hùng An

Tổng số: 

Số phải phổ cập:

Đang học lớp 3 tuổi MN Tiên Kiều

Đang học lớp 3 tuổi MN Việt Hồng
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